Chuyên đề

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỖ TRỢ YÊU CẦU THI HÀNH ÁN, CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI 12 ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VÀ ỮNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUÝ I/2017

Năm 2016, với quyết tâm tạo ra chuyển biến để hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn, Tổng cục THADS đã có những nỗ lực và đạt được một số kết quả nhất định trong triển khai thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; triển khai thí điểm cơ chế một cửa trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, Tổng cục THADS đã ban hành các quyết định: Quyết định số 718/QĐ-TCTHADS, Quyết định số 719/QĐ-TCHADS ngày 30/6/2016 ban hành quy trình và thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; Quyết định số 721/QĐ-TCTHADS, Quyết định số 722/QĐ-TCTHADS ngày 01/7/2016 ban hành quy trình và thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS. Cụ thể: Việc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến được áp dụng đối với thủ tục yêu cầu và ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu; việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa được áp dụng đối với 05 thủ tục hành chính, gồm: (1) Quyết định THADS theo đơn yêu cầu; (2) Xác nhận kết quả THADS; (3) Yêu cầu thay đổi chấp hành viên; (4) Đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế THADS; (5) Yêu cầu hoãn THADS. Các nội dung trên được thí điểm được áp dụng tại Cục THADS và Chi cục THADS trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang từ ngày 15/7/2016 đến hết ngày 15/02/2017. 

Trên cơ sở đó, 12 Cục THADS đã có văn bản triển khai thực hiện tới các Chi cục THADS trực thuộc; thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; bố trí và thiết lập danh sách công chức đầu mối thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trên địa bàn. Ngoài việc triển khai các công việc theo chỉ đạo của Tổng cục THADS, một số đơn vị đã chủ động thực hiện một số công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thí điểm: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Cục THADS các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang); xây dựng Đề án thí điểm mô hình một cửa tại các cơ quan THADS (Cục THADS tỉnh Sơn La); tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ; giao nhiệm vụ đối với Lãnh đạo các Chi cục và công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ yêu cầu thi hành án trực tuyến, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các Chi cục THADS (Cục THADS tỉnh Nam Định).
 Đối với nội dung hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, 100% cơ quan THADS thực hiện thí điểm đã có giao diện, phần mềm hỗ trợ yêu cầu thi hành án trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS; đã phân công công chức phụ trách và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp thực hiện cấp và sử dụng địa chỉ email tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến. 

Qua nắm bắt tình hình triển khai ban đầu tại các địa phương, ngày 14/9/2016, Tổng cục THADS đã ký Công văn số 3031/TCTHADS-NV3 yêu cầu Cục và Chi cục THADS tăng cường công tác triển khai cơ chế một cửa và hỗ trợ yêu cầu THA trực tuyến, đồng thời hướng dẫn thống nhất thực hiện nhằm tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trên thực tế triển khai. Tiếp theo đó, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-THADS ngày 26/12/2016); Công văn số 4373/TCTHADS-NV3 về việc kiểm tra thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời cử Đoàn công tác của Tổng cục THADS kiểm tra một số cơ quan THADS tại các địa phương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang, An Giang, Đồng Nai từ ngày 30/12/2016 đến ngày 11/01/2017. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo và hoạt động kiểm tra trực tiếp, Tổng cục THADS có một số đanh giá ban đầu như sau:
Thứ nhất, công tác tuyên truyền, phổ biến về hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa
Các Cục THADS thực hiện thí điểm đã có nhiều biện pháp triển khai hoạt động tuyên truyền về nội dung trên thông qua Trang thông tin điện tử của đơn vị, hoạt động tiếp công dân và niêm yết công khai quy trình thực hiện thí điểm tại bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức khác như: đăng tải Thông báo về việc thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương (Cục THADS tỉnh Sơn La); gửi Thông báo tới các tổ chức tín dụng, ngân hàng (Cục THADS thành phố Hà Nội, Cục THADS thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng); tuyên truyền nội dung thí điểm thông qua hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn (Cục THADS tỉnh Bắc Giang)....
Những việc làm trên một mặt bảo đảm thông tin kịp thời tới tổ chức, cá nhân về dịch vụ của cơ quan THADS, mặt khác thể hiện sự quan tâm và ý thức của các cơ quan THADS đối với yêu cầu cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống THADS cung cấp cho người dân.
Thứ hai, về đầu mối và nhân sự triển khai thực hiện
Hiện nay 12/12 Cục THADS thực hiện thí điểm đã phân công Văn phòng Cục phụ trách bộ phận thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại đơn vị (tổng số 24 công chức). Tại các Chi cục THADS, do số lượng biên chế hiện có khó bảo đảm thành lập bộ phận riêng, vì vậy chỉ thực hiện giao nhiệm vụ cho 01 công chức của đơn vị kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Thứ ba, về bố trí địa điểm làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Do trụ sở cơ quan chật hẹp, nhiều Cục và Chi cục THADS chưa bố trí được diện tích, không gian làm việc bảo đảm cho bộ phận một cửa thực hiện nhiệm vụ như: Hải Phòng, An Giang,... Tuy nhiên, một số đơn vị đã bố trí được phòng làm việc và các trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cục THADS và Chi cục THADS (Sơn La, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội...).

Qua hoạt động kiểm tra, khảo sát tại một số địa phương thí điểm cho thấy, việc bố trí được địa điểm thuận tiện, trang trọng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nhiệm vụ đón tiếp cá nhân, tổ chức; có biển tên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa)... mang lại hình ảnh chuyên nghiệp và đánh giá tích cực của người dân đối với cơ quan thi hành án dân sự. Vì bộ phận một cửa là hình ảnh quen thuộc ở các cơ quan hành chính, người dân khi đến cơ quan thi hành án dân sự thực hiện thủ tục hành chính chỉ cần nhìn thấy bộ phận một cửa là biết nơi mình cần tìm đến mà không cần phải đi lại qua các phòng khác trong cơ quan để hỏi.  
* Kết quả hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa từ 15/7/2016 đến hết ngày 31/12/2016
- 12 địa phương thực hiện thí điểm đã thực hiện hỗ trợ trực tuyến đối với 60 yêu cầu thi hành án. Mặc dù số lượt hỗ trợ không nhiều có thể do cả nguyên nhân chủ quan (cơ quan THADS chưa có biện pháp tuyên truyền, phổ biến thích hợp) và khách quan (do cá nhân, tổ chức chưa quen với phương thức làm việc trực tuyến), song công tác thí điểm đã bộc lộ lợi ích đáng kể như trường hợp Chi cục THADS quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng hỗ trợ trực tuyến cho 01 yêu cầu thi hành án từ thành phố Hồ Chí Minh, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức khi chỉ cần đến cơ quan THADS một lần là có thể được tiếp nhận, giải quyết yêu cầu mà không phải đi lại nhiều lần.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến (khoảng 36 lượt hỗ trợ) theo chỉ đạo của Tổng cục THADS, từ 01/6/2016, Cục THADS và Chi cục THADS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn thực hiện hướng dẫn thủ tục thi hành án, tiếp nhận phản ánh những thắc mắc của đương sự, khiếu nại, … thông qua hình thức trực tuyến với hơn 160 lượt hỗ trợ.
Qua kiểm tra tại 06 Cục THADS và 7 Chi cục THADS thí điểm, 100% các đơn vị được kiểm tra bố trí công chức thường xuyên mở hòm thư điện tử nhận hỗ trợ trực tuyến. Tuy nhiên, còn tình trạng trong quá trình sử dụng địa chỉ thư điện tử được cấp gặp trục trặc như tình trạng không đăng nhập được (tại Chi cục THADS quận Hà Đông) nhưng chưa kịp thời thông tin để khắc phục, xử lý.

- 6.131 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực THADS được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa. Trong đó, có 4.302 hồ sơ yêu cầu ban hành quyết định thi hành án (chiếm 70,1%); có 1.712 hồ sơ đề nghị xác nhận kết quả thi hành án (chiếm 27,9%); có 06 hồ sơ yêu cầu thay đổi chấp hành viên  (chiếm 0,1%); có 31 hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế THADS (chiếm 0,5%); có 80 hồ sơ yêu cầu hoãn thi hành án dân sự (chiếm 1,3%).


Ngoài 5 thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa theo Quyết định số 721/QĐ-TCTHADS ngày 01/7/2016 của Tổng cục THADS, các địa phương được kiểm tra chủ động giải quyết tại bộ phận một cửa các thủ tục hành chính khác như: phối hợp trong công tác xác minh việc thi hành phần dân sự trong bản án hình sự của cơ quan điều tra; giải quyết theo cơ chế một cửa đối với tất cả TTHC liên quan tới cá nhân, tổ chức (Cục THADS tỉnh Đồng Nai).
Các đơn vị được kiểm tra đã thiết lập sổ theo dõi tình hình giải quyết TTHC và phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả theo mẫu tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngtại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tại thời điểm kiểm tra, đối chiếu sổ theo dõi và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lưu tại bộ phận một cửa cho thấy số hồ sơ được tiếp nhận theo cơ chế một cửa bảo đảm thời hạn giải quyết theo quy định, không có tình trạng giải quyết quá hạn hoặc tồn đọng, thất lạc, không được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, một số Chi cục THADS như: Hà Đông (Hà Nội), Hồng Bàng (Hải Phòng), chỉ vào sổ theo dõi của bộ phận một cửa đối với các hồ sơ cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp mà không vào sổ các hồ sơ cá nhân, tổ chức nộp qua đường bưu điện. Đây là một trong số những nguyên nhân khiến số liệu theo dõi giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa chưa khớp so với thực tế giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị.Phần lớn các đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện việc hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ, hợp lệ) bằng văn bản, có chữ ký của người hướng dẫn hoàn thiện. Trong quá trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, có những vấn đề đã được Tổng cục THADS hướng dẫn tại Công văn số 3031/TCTHADS-NV3 ngày 14/9/2016 nhưng một số đơn vị do chưa nghiên cứu kỹ nên việc thực hiện còn lúng túng.

(Có bảng tổng hợp số liệu kèm theo)

* Đánh giá chung

Về cơ bản các địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các Chi cục THADS trực thuộc; bố trí cán bộ, cơ sở vật chất cho việc triển khai thực hiện và bước đầu đã giải quyết được một số lượng hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch với các cơ quan THADS. Kết quả này bước đầu tạo nên sự chuyển biến về hình ảnh, chất lượng phục vụ của các cơ quan THADS và sự kiểm soát trong nội bộ cơ quan đối với việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Các đơn vị mà Đoàn công tác của Tổng cục THADS thực hiện kiểm tra, khảo sát đều đánh giá người dân có phản ứng tích cực đối với việc thí điểm cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự.

Bên cạnh một số kết quả đạt được nêu trên, qua theo dõi và kết quả báo cáo của các địa phương cho thấy một số cơ quan THADS chưa thực sự quan tâm tới việc triển khai thí điểm của Tổng cục THADS, chưa tích cực tham gia, đóng góp và có đề xuất hoàn thiện quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa; công tác trao đổi thông tin, báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa còn chậm (Cục THADS: Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa).
 Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do: (1) Nhận thức của người đứng đầu một số cơ quan THADS về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc đổi mới cơ chế giải quyết công việc thi hành án cho tổ chức, cá nhân chưa được đầy đủ; (2) Công tác kiểm tra trên thực tế của Tổng cục THADS về tình hình triển khai thực hiện tác các địa phương thực hiện thí điểm chưa được kịp thời; (3)  Việc triển khai hoạt động thí điểm bắt đầu từ 15/7/2016 - đây là thời điểm các cơ quan THADS đang phải tập trung tối đa nguồn lực cho việc hoàn thành chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền của đơn vị, do đó, nhiều đơn vị triển khai các nhiệm vụ thí điểm khá muộn; (4) Quá trình triển khai thực hiện, các địa phương còn gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất (trụ sở nhiều đơn vị còn chật hẹp, nhất là các Chi cục THADS); số lượng biên chế hiện có của hầu hết các đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

 Từ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế nêu trên, thời gian tới, Tổng cục THADS cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan THADS về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, đưa kết quả triển khai thành một tiêu chí trong đánh giá, xếp hạng, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của tập thể và cá nhân người đứng đầu cơ quan THADS.

- Hai là, thực hiện có hiệu quả các nội dung Quyết định số 1333/QĐ-TCTHADS ngày 26/12/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự. Trong đó, tập trung tổng hợp tình hình thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các đơn vị thực hiện thí điểm nhằm hoàn thiện quy định của Tổng cục THADS về hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa để triển khai trong phạm vi toàn quốc.
- Ba là, tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo tuyên truyền về cơ chế một cửa, phương thức hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án đến với các tổ chức (nhất là đối với các ngân hàng thương mại) nhằm thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về những đổi mới cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan THADS.

- Bốn là, quan tâm bổ sung kinh phí triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các Cục THADS, Chi cục THADS.
* Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống THADS trong quý I/2017
Trung tâm Thống kê Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất các nhiệm vụ năm 2017. Trên cơ sở đó, ngày 30/12/2016, Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 1396/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS năm 2017. 
Để thực hiện việc nghiên cứu triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS trên toàn quốc, phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống THADS, Tổng cục THADS đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin đánh giá kết quả triển khai thực hiện thí điểm phần mềm này tại Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo. Hiện nay, Tổng cục THADS đang phối hợp với các đơn vị liên quan (Cục Công nghệ thông tin, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel) tiếp tục nghiên cứu, đánh giá phần mềm và đề xuất các giải pháp để triển khai phần mềm trong toàn hệ thống năm 2017. 
Bên cạnh đó, Tổng cục THADS đã phối hợp Cục Công nghệ thông tin hỗ trợ kỹ thuật các buổi họp giao ban trực tuyến trên hệ thống truyền hình trực tuyến giữa Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục với các cơ quan THADS địa phương; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức buổi lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử THADS. 
Ngoài ra, Tổng cục THADS đã và đang thực hiện các công việc thường xuyên và đột xuất như: quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử THADS (đăng tải, cập nhật tin bài về hoạt động của Tổng cục và các thông tin chỉ đạo điều hành, nghiệp vụ trên Cổng Thông tin điện tử); cử một số đoàn kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự tại một số Cục THADS (kết hợp với kiểm tra thí điểm cơ chế một cửa). Trên cơ sở đó xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thí điểm, đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới./.
TỔNG HỢP

SỐ LƯỢT HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN VÀ SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

(Từ 15/7/2016 đến 31/12/2016)

1. Số lượt hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án
	STT
	Tên địa phương
	Số lượt thực hiện hỗ trợ

	
	
	Tổng số
	Tại Cục THADS
	Tại Chi cục THADS

	1
	TP. Hà Nội
	1
	1
	0

	2
	TP. Hồ Chí Minh
	36
	12
	24

	3
	TP. Đà Nẵng
	17
	2
	15

	4
	TP. Cần Thơ
	0
	0
	0

	5
	Tp. Hải Phòng
	6
	1
	5

	6
	Đồng Nai
	0
	0
	0

	7
	Kiên Giang
	0
	0
	0

	8
	An Giang
	0
	0
	0

	9
	Bắc Giang
	0
	0
	0

	10
	Nam Định
	0
	0
	0

	11
	Thanh Hóa
	0
	0
	0

	12
	Sơn La
	0
	0
	0

	Tổng số
	60
	16
	44


2. Số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa

	STT
	Tên địa phương
	Số hồ sơ TTHC được tiếp nhận, 

giải quyết theo cơ chế một cửa

	
	
	Tổng số
	Thủ tục 1
	Thủ tục 2
	Thủ tục 3
	Thủ tục 4
	Thủ tục
 5

	1
	TP. Hà Nội
	264
	139
	125
	0
	0
	0

	2
	TP. Hồ Chí Minh
	454
	270
	113
	2
	0
	69

	3
	TP. Đà Nẵng
	271
	187
	84
	0
	0
	0

	4
	TP. Cần Thơ
	428
	416
	12
	0
	0
	0

	5
	TP. Hải Phòng
	186
	79
	104
	3
	0
	0

	6
	Đồng Nai
	879
	606
	270
	0
	0
	3

	7
	Kiên Giang
	1.427
	1.119
	274
	0
	30
	4

	8
	An Giang
	924
	808
	112
	0
	1
	3

	9
	Bắc Giang
	443
	267
	174
	1
	0
	1

	10
	Nam Định
	273
	65
	208
	0
	0
	0

	11
	Thanh Hóa
	496
	299
	197
	0
	0
	0

	12
	Sơn La
	86
	47
	39
	0
	0
	0

	Tổng số
	6.131
	4.302
	1.712
	6
	31
	80


Ghi chú:

Thủ tục 1: Quyết định THADS theo đơn yêu cầu; 

Thủ tục 2: Xác nhận kết quả THADS; 

Thủ tục 3 :Yêu cầu thay đổi chấp hành viên; 

Thủ tục 4: Đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế THADS; 
Thủ tục 5: Yêu cầu hoãn THADS.
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